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BÁO CÁO CÔNG TÁC 
CỦA UỶ BAN PHÁP LUẬT TỪ KỲ HỌP THỨ NHẤT 
ĐẾN KỲ HỌP THỨ HAI VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008

Kính gửi các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã bầu Ủy ban pháp luật  gồm 35 thành viên, trong đó có Chủ nhiệm, 04 Phó Chủ nhiệm và 30 ủy viên khác.

Dưới đây, Ủy ban pháp luật xin báo cáo Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII và dự kiến chương trình công tác năm 2008 của Ủy ban như sau:
A- VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT TỪ KỲ HỌP THỨ NHẤT ĐẾN KỲ HỌP THỨ HAI
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2007; Chương trình công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chương trình công tác năm 2007 của Ủy ban pháp luật, từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai, Ủy ban pháp luật đã triển khai thực hiện các công việc chính sau đây:

I. THẨM TRA TỜ TRÌNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG NHIỆM KỲ KHÓA XII
Tại kỳ họp thứ nhất, ngay sau khi được Quốc hội bầu ra, Ủy ban pháp luật đã thẩm tra Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng nhiệm kỳ khóa XII.
II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. Thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật

Theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban pháp luật đã chủ trì thẩm tra, chỉnh lý 05 dự án luật và tham gia thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh do các Uỷ ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra, chỉnh lý cụ thể như sau:
          1.1. Chủ trì thẩm tra và chỉnh lý các dự án luật

1.1.1. Uỷ ban pháp luật đã chủ trì thẩm tra 3 dự án luật, bao gồm:
1. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản;

2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);

3. Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.
Trong số các dự án nêu trên, có dự án phức tạp như dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật trưng mua, trưng dụng tài sản. Sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, cơ quan trình dự án đã nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban pháp luật để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật  trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. 

1.1.2. Chủ trì, phối hợp chỉnh lý dự án luật:

Ủy ban pháp luật chủ trì, phối hợp với cơ quan trình dự án và các cơ quan hữu quan để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội chỉnh lý 02 dự thảo luật, bao gồm:

1. Luật phòng, chống bạo lực gia đình;

2. Luật tương trợ tư pháp.

Trong quá trình chỉnh lý các dự thảo luật này, Thường trực Ủy ban pháp luật đã phối hợp với cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các đại biểu Quốc hội để làm cơ sở cho việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật trình Quốc hội thông qua.
1.2. Ủy ban pháp luật tham gia thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh khác

Thường trực Ủy ban pháp luật đã cử đại diện Thường trực Ủy ban và cán bộ Vụ pháp luật tham gia với các uỷ ban khác của Quốc hội trong việc thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh do các cơ quan này chủ trì thẩm tra, chỉnh lý để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, đó là:
2. Thẩm tra Tờ trình về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
- Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 để bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù vào Chương trình; 
- Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đề nghị của các cơ quan, tổ chức khác về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008. Sau đó giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội xây dựng Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008.

3. Cho ý kiến về Công ước quốc tế

Thường trực Ủy ban pháp luật đã tham gia với Ủy ban tư pháp nghiên cứu cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc gia nhập Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997.

4. Tham gia rà soát, hoàn thiện văn bản

Tham gia rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản đối với các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua, trình ký và công bố.

5. Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật

Tuy Ủy ban pháp luật mới được bầu ra, nhiều thành viên Ủy ban lần đầu tham gia Ủy ban pháp luật nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên của Ủy ban đã dành thời gian để tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ủy ban và đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị có chất lượng vào các dự án luật cũng như các báo cáo khác. Các báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật về các dự án luật đã bám sát quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời, góp phần đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Nội dung các báo cáo thẩm tra đã nêu lên những mặt được và chưa được của dự án; những kiến nghị về phương án xử lý đều có căn cứ pháp lý, thực tiễn nên về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác này, Uỷ ban pháp luật cũng còn gặp một số khó khăn nhất định, đó là tình trạng các cơ quan trình gửi dự án đến Uỷ ban thẩm tra rất chậm, thậm chí có dự án đến ngày khai mạc phiên họp Ủy ban mới có tài liệu. Do không có đủ điều kiện về thời gian nghiên cứu nên đã gây nhiều khó khăn cho các thành viên của Uỷ ban trong việc tham gia ý kiến về dự án. 

Hoạt động tham gia thẩm tra của Uỷ ban pháp luật với các Uỷ ban khác để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội  xem xét, thông qua vẫn còn lúng túng. Do tài liệu không được cung cấp kịp thời; hơn nữa, về mặt pháp luật, cũng chưa có quy định của pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ này thế nào; chẳng hạn khi nào thì tổ chức phiên họp toàn thể Uỷ ban, Thường trực Ủy ban để thảo luận, tham gia ý kiến với các Uỷ ban khác,  nên đối với mỗi dự án thường phân công cho một đồng chí trong Thường trực tham gia và phát biểu ý kiến cá nhân. Trong thời gian tới, Uỷ ban pháp luật sẽ cùng với các cơ quan hữu quan nghiên cứu đề xuất giải pháp khi sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục tình trạng này.

Nhìn chung, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Uỷ ban pháp luật, về cơ bản Uỷ ban pháp luật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây dựng pháp luật góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng của các dự án. 

III. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình chấp hành pháp luật về thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính
Thực hiện Nghị quyết số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát năm 2007, ngày 13/8/2007 Uỷ ban pháp luật đã ra Nghị quyết số 16/UBPL12 thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về thực hiện biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người vào cở sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (năm 2002). Ngày 21 tháng 8 năm 2007, Đoàn giám sát của Ủy ban pháp luật đã nghe đại diện Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo về ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về các biện pháp đưa người vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh và tình hình thực hiện các biện pháp này từ năm 2002 đến nay. Từ ngày 27/8 đến 31/8/2007, Uỷ ban đã tổ chức 04 đoàn về làm việc với 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 04 cơ sở giáo dục, 04 trường giáo dưỡng và một số cơ sở chữa bệnh. Các đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Tây, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ,  Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ sở giáo dục Suối Hai( Hà Tây), Cơ sở giáo dục Xuân Hà (Hà Tĩnh), Cơ sở giáo dục Hoàn Cát (Quảng Trị), Cơ sở giáo dục Phú Hoà (Bình Dương); Trường giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình); Trường giáo dưỡng số 3 (Đà Nẵng), Trường giáo dưỡng số 4 (Đồng Nai), Trường giáo dưỡng số 5 (Long An) và một số cơ sở chữa bệnh ở Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An…
Tại cuộc họp tháng 9 năm 2007, Ủy ban pháp luật đã nghe Đoàn giám sát báo cáo và đã thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát. Ủy ban pháp luật trình Báo cáo giám sát để Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9 năm 2007. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban pháp luật đã tiếp tục hoàn thiện Báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp này. 
2. Thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chính phủ năm 2007

Ủy ban pháp luật đã họp thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chính phủ năm 2007 và có Báo cáo thẩm tra về vấn đề này trình Quốc hội xem xét, quyết định.
3. Về việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, Ủy ban pháp luật của Quốc hội đã tiếp nhận 1368 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Căn cứ Nghị quyết số 715/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội năm 2007, Thường trực Ủy ban pháp luật đã chỉ đạo việc phân loại, xử lý được 1053 đơn, chuyển đến các cơ quan của Quốc hội có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; tiếp tục nghiên cứu những đơn thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban pháp luật và rà soát, phân loại xử lý những đơn thư khiếu nại, tố cáo đã nhận được.
Ngoài những nội dung trên, Ủy ban pháp luật đã kiến nghị đưa một số nội dung cần giám sát vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2008 và dự kiến chương trình giám sát của Ủy ban pháp luật trong năm 2008.

IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật và giám sát, Ủy ban pháp luật còn thực hiện một số hoạt động sau đây:

- Xây dựng Quy chế làm việc của Uỷ ban pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII.

- Phối hợp với Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI) của Hoa Kỳ tổ chức toạ đàm về cải cách hành chính trong môi trường cạnh tranh toàn cầu (tháng 9 năm 2007); phối hợp với Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo góp ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 và tại Hà Nội tháng 10 năm 2007).
- Thường trực Ủy ban pháp luật đã xây dựng Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ủy ban pháp luật năm 2008.
- Thường trực Ủy ban pháp luật đã tiếp và trao đổi về công tác xây dựng pháp luật với Đoàn của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ luật pháp Singapo sang thăm và làm việc tại Việt Nam (tháng 8 năm 2007); tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam theo đề nghị của Thường trực Ủy ban đối ngoại (tháng 11 năm 2007).
- Tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban pháp luật Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam (tháng 10 năm 2007).

- Thường trực Ủy ban pháp luật còn làm việc với các dự án PIAP (Canada), STAR và VNCI (Hoa Kỳ) để trao đổi, bàn về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.
B- DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008 

1. Về công tác xây dựng pháp luật

1.1. Chủ trì thẩm tra các dự án luật

 Căn cứ vào quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 và sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban pháp luật sẽ chủ trì thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, cụ thể là:

+ Luật công vụ;

+ Luật nông dân;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự;
+ Luật quốc tịch (sửa đổi);

+ Luật thủ tục hành chính;

+ Luật bồi thường nhà nước;
+ Luật đăng ký giao dịch bảo đảm;
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1.2. Chủ trì, phối hợp chỉnh lý các dự án luật
 Ủy ban pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật trình Quốc hội thông qua, cụ thể là:

+ Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

+ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản;

+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);

+ Luật công vụ.;
+ Luật nông dân;

+ Luật quốc tịch (sửa đổi).

1.3. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật

Ủy ban pháp luật xác định việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các dự án luật, pháp lệnh  trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua là nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban. Vì vậy, Ủy ban pháp luật sẽ chủ động tổ chức hoạt động của Ủy ban, của Thường trực Ủy ban bảo đảm thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ tham gia thẩm tra, chỉnh lý các dự th¶o luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì.

2. Về công tác giám sát

-  Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2008 và các báo cáo khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công;

- Giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực dân sự, hành chính; tổ chức bộ máy nhà nước (trừ tổ chức bộ máy của cơ quan tư pháp); việc chấp hành pháp luật về thực hiện pháp luật về hộ tịch và phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện pháp luật về cán bộ, công chức;

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tổng hợp, nghiên cứu phân loại, xử lý các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi tới Ủy ban pháp luật.

3. Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

- Tổ chức các hoạt động đối ngoại theo chương trình của Uỷ ban; đón tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài sang thăm và làm việc với Uỷ ban pháp luật hoặc theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn III (2007-2012) với dự án PIAP của Canada và một số dự án, tổ chức khác. 
*

*
 *

Trên đây là Báo cáo công tác từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đến nay  và dự kiến Chương trình công tác năm 2008 của Ủy ban pháp luật. Xin kính gửi các vị đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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